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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Hoài 

Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Bỉnh 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Phạm Thị Mỹ Huyền 

 Ông Trương Văn Nhân 

 Ông Trần Anh Tuấn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hương Trang – Thư ký Toà án nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Viết Quân - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng, 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 38/2021/TLST-HS ngày 15 tháng 9 năm 

2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 221/2021/QĐXXST-HS ngày 

12/10/2021 đối với:
 

Các bị cáo:  

1. Họ và tên: Đồng Nguyễn Quốc D, sinh ngày 07/3/1976 tại Thành phố 

Hồ Chí Minh; nơi ĐKNKTT: Số 22/457 đường LĐT, Phường 16, quận GV, 

Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Thiên Chúa; con 

ông Đồng Nhâm Đ, sinh năm 1948 (đã chết) và  à Nguyễn Thị Th, sinh năm 

1952; gia đình có 02 anh, em, bị cáo là con lớn nhất; vợ thứ nhất: Hà Thị B 

Trang, sinh năm 1980 (đã ly hôn); vợ thứ hai: Lê Thị Bảo Tr, sinh năm 1987 (đã 

ly hôn); con: có 02 con, lớn sinh năm 2002, nhỏ sinh năm 2012; tiền án: không.  

Tiền sự: Tại Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc số 202/QĐ-TA ngày 28/8/2019 của Tòa án nhân dân 

quận TB, Thành phố Hố Chí Minh quyết định thời gian chấp hành tại cơ sở cai 
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nghiện bắt buộc đối với Đồng Nguyễn Quốc D là 18 tháng, kể từ ngày 

03/6/2019, đã chấp hành xong ngày 19/10/2020;  

Nhân thân:  

- Tại Bản án số 47/2016/HSST ngày 08/6/2016 của Tòa án nhân dân thành 

phố BL, tỉnh Lâm Đồng xử phạt Đồng Nguyễn Quốc D 03 năm 06 tháng tù về 

tội Mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình 

sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009), thời hạn tù tính từ ngày 20/01/2016. 

Đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 05/10/2018;  

- Tại Quyết định xử lý vi phạm hành chính số 1419/QĐ-XPHC ngày 

14/9/2021 của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh 

Lâm Đồng xử phạt Đồng Nguyễn Quốc D 3.000.000đ về hành vi không giao 

nộp vũ khí theo quy định. 

Bị cáo bị tạm giam ngày 09/4/2021. Hiện đang  ị tạm giam tại Trại Tạm 

giam Công an tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 

Người bào chữa: Luật sư Nguyễn Thanh H – Văn phòng luật sư Hải Anh 

thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 

2. Họ và tên: Lê Văn Nh, sinh ngày 05/9/1987 tại tỉnh Quảng Nam; nơi 

ĐKNKTT: Tổ 11, thôn BL, xã HT, huyện ĐT, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Lái 

xe; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; 

tôn giáo: Không; con ông Lê Văn H1, sinh năm 1964 và  à Lê Thị A, sinh năm 

1962; gia đình có 02 chị, em, bị cáo là con út; vợ: Phan Trần Nhật Th, sinh năm 

1993 (đã ly hôn); con: Không; tiền sự: Không;  

Tiền án:  

- Bản án số 24/2013/HSST ngày 09/4/2013 của Tòa án nhân dân huyện 

ĐT, tỉnh Lâm Đồng xử phạt Lê Văn Nh 30 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách là 56 tháng tính từ ngày tuyên án (09/4/2013) về tội Mua bán trái phép 

chất ma túy, quy định tại khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi 

bổ sung năm 2009). 

- Bản án số 96/2017/HSST ngày 17/11/2017 của Tòa án nhân dân huyện 

ĐT, tỉnh Lâm Đồng xử phạt Lê Văn Nh 01 (một) năm tù về tội Trộm cắp tài sản. 

Tổng hợp hình phạt 30 tháng tù tại Bản án số 24/HSST ngày 09/4/2013 của Tòa 

án nhân dân huyện ĐT. Buộc Lê Văn Nh phải chấp hành 42 tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày 05/7/2016. Đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 29/7/2019.  

Nhân thân: Bản án số 71/2010/HSST ngày 29/10/2010 của Tòa án nhân 

dân huyện ĐT, tỉnh Lâm Đồng xử phạt Lê Văn Nh 06 tháng tù cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách 12 tháng tính từ ngày tuyên án (ngày 29/10/2010) về 
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tội: Đánh  ạc, quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi 

bổ sung năm 2009). Đã chấp hành xong bản án. 

Bị cáo bị tạm giam ngày 10/4/2021. Hiện đang  ị tạm giam tại Trại Tạm 

giam Công an tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 

3. Họ và tên: Trần Thiên H (tên gọi khác: Hổ); sinh ngày 29/11/1998 tại 

tỉnh Lâm Đồng; nơi ĐKNKTT: Số 21/24 PT, xã HT, huyện ĐT, tỉnh Lâm Đồng; 

nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; quốc 

tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; con ông Trần Văn Kh, sinh năm 1969 và  à 

Nguyễn Thị Thanh X, sinh năm 1970; gia đình có 02 chị, em,  ị cáo là con út; 

tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo  ị tạm giam ngày 09/4/2021. Hiện đang  ị tạm 

giam tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

-  Anh Phan Long Th, sinh năm 1992. Nhà tạm giữ Công an thành phố 

BL, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 

-  Anh Hồ Viết C, sinh năm 1987; nơi cư trú: Thôn AP, xã ĐĐ, huyện 

LH, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 

Người chứng kiến:  

- Ông Trần Văn T, sinh năm 1976; nơi cư trú: Tổ 14, thị trấn LN, huyện 

ĐT, tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt. 

- Anh Trần Hưng M, sinh năm 1984; nơi cư trú: Thanh An, xã Hớn 

Quản, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước. Vắng mặt. 

- Bà Bùi Thị L, sinh năm 1955; nơi cư trú: Tổ 21, thị trấn LN, huyện ĐT, 

tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt. 

- Anh Chu Thiên Kh, sinh năm 1998; nơi cư trú: Ấp 4, xã PH, huyện 

ĐQ, tỉnh Đồng Nai. Vắng mặt. 

-  Ông Lê Văn H1, sinh năm 1964; nơi cư trú: Tổ 11, thôn BL, xã HT, 

huyện ĐT, tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

1. Hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Đồng Nguyễn Quốc D 

Năm 2016, Đồng Nguyễn Quốc D bị Tòa án nhân dân thành phố BL, Lâm 

Đồng xử 03 năm 06 tháng tù về tội “Mua  án trái phép chất ma túy” và chấp 

hành án phạt tù tại Trại giam Đại Bình. Trong thời gian chấp hành án, D quen 
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biết với Phan Long Th (tên gọi khác là Long Tứ) có nhà ở huyện ĐT, tỉnh Lâm 

Đồng cùng là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù. Sau khi chấp hành án phạt 

tù xong, D trở về nhà ở quận GV, Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Đến cuối 

năm 2020 D lên thị trấn LN, huyện ĐT, tỉnh Lâm Đồng thì gặp lại Phan Long 

Th và biết Th bán ma túy nên đã mua ma túy của Th mục đích để bán lại kiếm 

lời. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 09/4/2021 D điều khiển xe máy hiệu Honda 

WINNER, biển kiểm soát 49D1-582.78 đến nhà trọ của Th ở khu vực hẻm 915, 

thị trấn LN, huyện ĐT để mua ma túy. Khi đến nơi, D không gặp Th mà gặp 

người thanh niên tên “H3” (nhưng không  iết nhân thân, lai lịch và nơi cư trú 

của H3 mà chỉ biết H3 là đàn em của Th), H3 đưa cho D 01 bịch nylon màu đen, 

bên trong có 02 gói nylon chứa ma túy và D đưa cho H3 số tiền 10.000.000 

đồng (mười triệu đồng). Đồng thời, H3 đưa cho D 02 vật dạng hình viên đạn 

nhờ D đưa cho Th. Sau khi mua ma túy, D cất giấu vào túi áo khoác rồi điều 

khiển xe máy đi về thì bị Công an huyện ĐT yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua 

kiểm tra, Công an phát hiện bắt quả tang trong túi áo khoác trên cánh tay bên 

trái D đang mặc có 01 bịch nylon màu đen,  ên trong có 02 gói nylon đều chứa 

chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy (D khai nhận là ma túy đá mới mua với 

mục đích  án lại để kiếm lời) và trong túi áo khoác bên phải có 02 vật dạng hình 

viên đạn. Công an huyện ĐT đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 

D và thu giữ, niêm phong toàn bộ tang vật là ma túy; hai vật dạng hình viên đạn 

cùng một số đồ vật, tài sản khác.   

Ngoài ra, vào ngày 08/4/2021, D mua của Phan Long Th một gói ma túy 

(gồm: 02 gói ma túy đá, 02 gói Ketamine và 04 viên thuốc lắc). Đến chiều cùng 

ngày, tại đường quốc lộ 20, đoạn gần ngã 3 LK, huyện ĐT, D đã  án toàn  ộ số 

ma túy này cho Lê Văn Nh với giá 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).  (BL: 77-

80; 107-129; 135-137; 149-152). 

Tang vật thu giữ, gồm: 

+ 02 (hai) gói nylon, bên trong mỗi gói đều có chứa chất tinh thể màu trắng 

nghi là ma túy. 

Kết luận giám định số 382/GĐ-PC09 ngày 16/4/2021 của phòng KTHS 

Công an tỉnh Lâm Đồng, kết luận: Mẫu tinh thể đựng trong hai gói nylon được 

niêm phong gửi giám định là ma túy, có khối lượng 50,6435g, loại 

Methamphetamine. BL: 83. 

+ 02 (hai) vật hình viên đạn màu xanh. 

Kết luận giám định số 384/GĐ-PC09 ngày 21/4/2021 của phòng KTHS 

Công an tỉnh Lâm Đồng, kết luận: Hai (02) viên đạn gửi giám định không phải 

là vũ khí quân dụng (là đạn ghém cỡ 12 dùng được cho súng săn, súng trường và 

một số loại súng bắn đạn ghém có cỡ nòng phù hợp). BL: 93. 
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Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tạm giữ: 01 (một) xe máy WINNER màu 

xanh - trắng - đen, biển kiểm soát 49D1 - 582.78; 04 (bốn) vỏ túi nylon; 01 (một) 

điện thoại di động hiệu Samsung màn hình cảm ứng màu đen đã cũ và 2.000.000 

đồng (hai triệu đồng) tiền Việt Nam. 

Xử lý đồ vật: Cơ quan giám định sử dụng 01 (một) viên đạn để giám định, 

còn lại 01 (một) viên đạn. Cơ quan điều tra đã chuyển đến Phòng Cảnh sát quản 

lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng để xử lý theo luật định 

(BL: 324). 

2. Hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của Trần Thiên H 

Vào lúc 22 giờ 45 phút ngày 09/4/2021, Công an huyện ĐT tiến hành 

kiểm tra hành chính nhà ông Lê Văn H1 - tại tổ 11, thôn BL, xã HT, huyện ĐT, 

Lâm Đồng. Qua kiểm tra, Công an huyện ĐT phát hiện tại phòng ngủ của gia 

đình ông H1 (phòng ngủ này là của Lê Văn Nh - con trai ông H1) có hai người 

là Trần Thiên H và Chu Thiên Kh - SN 1998 - HKTT: Ấp 1, xã PH, huyện ĐQ, 

tỉnh Đồng Nai. Cơ quan Công an kiểm tra người của Kh không phát hiện và thu 

giữ gì. Tiến hành kiểm tra người H, phát hiện bắt quả trong túi quần Jean phía 

trước của H đang mặc có một gói thuốc lá hiệu 555, bên trong có 01 gói nylon 

chứa chất tinh thể màu trắng. H khai nhận gói chất tinh thể trên là ma túy đá, H 

mua của Lê Văn Nh vào lúc khoảng 16 giờ ngày 09/4/2021 với giá 300.000 

đồng (Ba trăm nghìn đồng) mục đích cất giấu để sử dụng. Cơ quan Công an tiến 

hành kiểm tra phòng ngủ của Nh, phát hiện và thu giữ một gói chất tinh thể màu 

trắng nghi là ma túy được cất giấu bên trong cái loa bằng gỗ để trên mặt bàn. 

Công an huyện ĐT đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối 

với H, thu giữ và niêm phong số chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy phát hiện 

trong túi quần của H và trong chiếc loa gỗ ở phòng ngủ của Nh. BL: 267-271; 

290-310. 

Tang vật thu giữ gồm: 02 (hai) gói nylon bên trong chứa chất tinh thể màu 

trắng nghi là ma túy và 01 (một) vỏ hộp thuốc lá hiệu 555. 

Kết luận giám định số 379/GĐ-PC09 ngày 16/4/2021 của phòng KTHS 

Công an tỉnh Lâm Đồng, kết luật: Mẫu tinh thể (M1) đựng trong một gói nylon 

được niêm phong gửi giám định là ma túy, có khối lượng 0,2244g, loại 

Methamphetamine. Mẫu tinh thể (M2) đựng trong một gói nylon được niêm 

phong gửi giám định là ma túy, có khối lượng 0,4589g, loại Methamphetamine. 

BL: 273. 

3. Hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Lê Văn Nh 

Lê Văn Nh là đối tượng sử sụng ma túy, để có ma túy sử dụng và bán lại 

kiếm tiền lời, vào ngày 08/4/2021, Nh đã mua của Đồng Nguyễn Quốc D 
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2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) được 02 gói ma túy đá, 02 gói ma túy Ketamine 

và 04 viên ma túy thuốc lắc.  

Khoảng 06 giờ 15 phút ngày 10/4/2021, Lê Văn Nh đến phòng 207 nhà 

nghỉ HT - tại số 29 đường cao tốc LK - Pren, thị trấn LN, huyện ĐT, tỉnh Lâm 

Đồng để gặp bạn tên là Trần Hưng M. Khi đi, Nh mang theo ma túy với mục 

đích để sử dụng và  án cho người nghiện có nhu cầu. Lúc Nh đến phòng nhà 

nghỉ thì M vẫn đang nằm ngủ. Khoảng 08 giờ 25 phút cùng ngày, nghe có Công 

an đến kiểm tra, sợ bị phát hiện, Nh lấy số ma túy cất giấu trong người gói vào 

chiếc khăn và ném ra ngoài cửa sổ phòng 207 với mục đích “phi tang vật chứng” 

rồi chui xuống gầm giường M đang nằm lẩn trốn, sau đó Nh bị cán bộ Công an 

phát hiện yêu cầu ra làm việc. Qua đấu tranh tại chỗ, Nh khai nhận và dẫn cán 

bộ Công an ra phía sau dưới cửa sổ phòng 207 nhà nghỉ HT để chỉ vị trí và gói 

ma túy của Nh vừa ném ra. Công an huyện ĐT đã thu giữ số ma túy do Nh ném 

ra, gồm: 01 túi nylon bên trong có 04 viên thuốc dạng viên nén màu cam và màu 

xanh nghi là ma túy; 03 gói nylon  ên trong đều chứa chất tinh thể màu trắng 

nghi là ma túy được bọc trong 01 chiếc khăn nằm dưới đất (Nh khai nhận là ma 

túy đá, Ketamine và thuốc lắc). Cơ quan Công an tiến hành lập biên bản bắt 

người phạm tội quả tang, thu giữ và niêm phong toàn bộ số chất nghi là ma túy 

có sự chứng kiến của chính quyền địa phương, người chứng kiến và chữ ký xác 

nhận của Lê Văn Nh. 

Quá trình điều tra, Lê Văn Nh còn khai nhận: Sau khi mua được ma túy 

của D, vào khoảng 16 giờ ngày 09/4/2021, tại khu vực gần trường Tiểu học BL - 

xã HT, huyện ĐT, Nh đã  án cho Trần Thiên H 01 (một) gói ma túy với số tiền 

300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) và cất giấu 01 (một) gói ma túy trong chiếc 

loa bằng gỗ để trên mặt bàn trong phòng ngủ của Nh - tại tổ 11, thôn BL, xã HT, 

huyện ĐT, Lâm Đồng mục đích để bán lại kiếm lời. (BL: 181-183; 190-204; 

210-219; 221-226). 

Tang vật thu giữ gồm: 03 (ba) gói nylon bên trong mỗi gói đều chứa chất 

tinh thể màu trắng nghi là ma túy và 01 (một) gói nylon bên trong chứa 04 (bốn) 

viên nén, 02 viên màu cam và 02 viên màu xanh nghi là ma túy. 

Kết luận giám định số 381/GĐ-PC09 ngày 16/4/2021 của phòng KTHS 

Công an tỉnh Lâm Đồng, kết luận: Mẫu tinh thể (M1) đựng trong một gói nylon 

được niêm phong gửi giám định là ma túy, có khối lượng 0,2593g, loại 

Methamphetamine; Mẫu tinh thể (M2) đựng trong hai gói nylon được niêm 

phong gửi giám định là ma túy, có khối lượng 1,8259g, loại Ketamine; Mẫu hai 

viên nén màu xanh (M3) đựng trong một gói nylon được niêm phong gửi giám 

định có khối lượng 0,8274g, không phải là ma túy; Mẫu hai viên nén màu cam 

(M4) đựng trong một gói nylon được niêm phong gửi giám định có khối lượng 

0,8571g, không phải là ma túy. 
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Methamphetamine là chất ma túy nằm trong danh mục II, STT: 323, Nghị 

định 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. Ketamine là chất ma túy 

nằm trong danh mục III, STT: 35, Nghị định 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 

của Chính phủ. BL: 187. 

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tạm giữ: 01 (Một) điện thoại Samsung cũ, 

màn hình cảm ứng, màu trắng và 01 chiếc vỏ loa bằng gỗ. 

Tại Cáo trạng số 22/CT-VKS-P1 ngày 10/9/2021, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng truy tố bị cáo Đồng Nguyễn Quốc D, về tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy”, quy định tại điểm h khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Lê 

Văn Nh, về tội “Mua  án trái phép chất ma túy”, quy định tại điểm b, q khoản 2 

Điều 251 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Trần Thiên H, về tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma túy”, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa sơ thẩm,  

Đại diện Viện kiểm sát tỉnh Lâm Đồng nêu quan điểm đề nghị: Giữ 

nguyên bản Cáo trạng. Đề nghị xử phạt: 

- Bị cáo Đồng Nguyễn Quốc D về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 

quy định tại điểm h khoản 3 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 

Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo từ 16 đến 17 năm tù, phạt 

bổ sung từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ. 

- Bị cáo Lê Văn Nh về tội “Mua  án trái phép chất ma túy”, quy định tại 

điểm b, q khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình 

sự. Xử phạt bị cáo từ 08 đến 09 năm tù, phạt bổ sung từ 6.000.000đ đến 

8.000.000đ. 

- Bị cáo Trần Thiên H, về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, theo quy 

định tại điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật 

Hình sự. Xử phạt bị cáo từ 15 đến 18 tháng tù, không áp dụng hình phạt bổ sung. 

Về xử lý vật chứng: Đề nghị tịch thu tiêu hủy tang vật ma túy và tang vật 

không còn giá trị sử dụng là: 01 vỏ hộp thuốc lá hiệu 555; 04 gói nylon có mép 

viền màu đỏ khép kín; 01 vỏ loa bằng gỗ. 

Sung vào ngân sách nhà nước: 

- Số tiền 2.000.000đ và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu đen, 

màn hình cảm ứng, số IMEI: 355263/11/130135/9, có gắn 02 sim, Sim 1 số: 

0986.466.511, Sim 2 số: 0937.993.622 của Đồng Nguyễn Quốc D. 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu trắng, màn hình cảm ứng 

của Lê Văn Nh. 
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Đối với 01 xe gắn máy nhãn hiệu Winner, biển số 49D1-582.78, số 

khung: RLHKC3714KY000619, số máy: KC34E1003178. Giấy tờ sở hữu xe 

đứng tên ông Hồ Viết C1 nhưng ông C1 khai đã  án xe này từ tháng 01/2021. 

Anh Hồ Viết C khai đã mua lại xe này và cho bị cáo D mượn  nhưng không có 

giấy tờ chứng minh anh C là chủ sở hữu của chiếc xe. Vì vậy giao Cơ quan điều 

tra tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo: Thống nhất với đại diện Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Lâm Đồng về tội danh và khung hình phạt nhưng đề nghị Hội đồng xét 

xử xem xét quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, tích 

cực hợp tác với cơ quan điều tra phát hiện tội phạm khác để áp dụng thêm tình 

tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và xét xử 

bị cáo D với mức hình phạt 15 năm tù. 

Các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không tranh luận. 

Lời sau cùng của các bị cáo:  

- Bị cáo D: Không. 

- Bị cáo Nh: Bị cáo đã thấy sai trái, xin được giảm nhẹ hình phạt. 

- Bị cáo H: Bị cáo biết lỗi của mình, xin xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Về thủ tục tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố và xét xử cũng như tại 

phiên tòa, các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng phù 

hợp với quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Các bị cáo không có khiếu nại gì 

về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. Do đó, hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng đều phù hợp.  

[2] Đánh giá về tội danh: Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội, lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ đã được 

thu thập có tại hồ sơ, kết quả giám định hàm lượng ma túy, biên bản bắt quả 

tang, biên bản khám xét, biên bản thu nhận vật chứng, đã có đủ cơ sở kết luận:  

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 09/4/2021, Đồng Nguyễn Quốc D điều khiển 

xe máy đến nhà Phan Long Th ở khu vực hẻm 915, thị trấn LN, huyện ĐT để mua 

ma túy và được người tên “H3” là người của Th đưa cho 02 gói ma túy và D đưa 

cho H3 số tiền 10.000.000 đồng. Sau đó D bị Công an huyện ĐT kiểm tra, bắt quả 

tang trong túi áo khoác trên cánh tay bên trái D đang mặc có 50,6435gam ma 

túy, loại Methamphetamine. Trước đó, vào chiều ngày 08/4/2021, tại đường quốc 
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lộ 20, đoạn gần ngã 3 LK, huyện ĐT, D còn bán cho Lê Văn Nh 02 gói ma túy 

Methamphetamine; 02 gói ma túy Ketamine và 04 viên thuốc lắc với số tiền là 

2.000.000 đồng.  

Sau khi Nh mua ma túy của D thì khoảng 08 giờ 25 phút ngày 10/4/2021, 

Nh đến phòng số 207 nhà nghỉ HT - tại số 29 đường cao tốc LK - Pren, thị trấn 

LN, huyện ĐT để gặp bạn và mang theo ma túy với mục đích để sử dụng và bán 

cho người nghiện thì bị Công an huyện ĐT kiểm tra phát hiện bắt quả tang thu 

giữ 0,2593gam ma túy loại Methamphetamine; 1,8529gam ma túy loại 

Ketamine và 04 viên thuốc lắc. Ngoài ra, vào khoảng 16 giờ ngày 09/4/2021, tại 

khu vực gần trường Tiểu học BL - xã HT, Nh đã  án cho Trần Thiên H một gói 

ma túy Methamphetamine với số tiền là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) và 

cất giấu 01 (một) gói ma túy Methamphetamine trong cái loa bằng gỗ để trên 

bàn ở phòng ngủ của Nh. Công an huyện ĐT kiểm tra bắt quả tang thu giữ tại 

nhà H, phát hiện túi quần Jean phía trước H đang mặc có vỏ bao thuốc lá hiệu 

555 bên trong có 01 túi nylon chứa 0,2244gam ma túy loại Methamphetamine. 

Hành vi của bị cáo Đồng Nguyễn Quốc D đã phạm tội “Mua bán trái 

phép chất ma túy” quy định tại điểm h khoản 3 Điều 251 của Bộ luật Hình sự 

năm 2015; bị cáo Lê Văn Nh đã phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy 

định tại điểm b, q khoản 2 Điều 251 của Bộ luật Hình sự năm 2015; bị cáo Trần 

Thiên H phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại điểm c khoản 1 

Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đúng như cáo trạng của Viện kiểm sát 

đã viện dẫn và truy tố.  

[3] Đánh giá về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và tính chất mức độ hành vi 

của các bị cáo: 

Ma túy là chất gây nghiện, người nghiện ma túy bị ảnh hưởng đến thể chất 

và tinh thần, ngoài ra ma túy còn là nguyên nhân của tội phạm khác. Nhà nước 

nghiêm cấm mọi hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy nhằm mục đích 

thu lợi bất chính. Bản thân các bị cáo nhận thức được ma túy là loại chất cấm lưu 

hành và do Nhà nước độc quyền quản lý, nhưng các bị cáo đã  ất chấp sự ngăn 

cấm của pháp luật để thực hiện hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy 

nhằm mục đích kiếm lời và thỏa mãn cho nhu cầu của cá nhân. Hành vi phạm tội 

của các bị cáo là nguy hiểm và đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến 

chính sách độc quyền quản lý ma túy của Nhà nước, góp phần làm gia tăng tệ nạn 

xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của cộng đồng, tác động rất xấu đến 

tình hình trị an tại địa phương. Do vậy, đối với các bị cáo cần phải áp dụng mức 

hình phạt thật nghiêm khắc tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của 

từng bị cáo.  

Bị cáo D phạm tội 02 lần nên cần áp dụng điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ 

luật Hình sự là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Trong suốt quá trình điều 
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tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải 

nên khi lượng hình Hội đồng xét xử áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

hình sự để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. Riêng bị cáo Lê 

Văn Nh có ông, bà nội là Liệt sỹ nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo là phù hợp. 

Việc luật sư  ào chữa cho bị cáo D đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại điểm t khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo D vì tích cực 

hợp tác đối với cơ quan điều tra để phát hiện tội phạm là không có căn cứ chấp 

nhận; bởi lẽ, bị cáo D bị bắt quả tang và sau đó cơ quan điều tra đã đấu tranh thì 

bị cáo mới khai báo các hành vi của mình nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ 

thành khẩn khai báo là phù hợp. 

[4] Công an huyện ĐT còn phát hiện bắt quả tang Đồng Nguyễn Quốc D 

có hành vi tàng trữ, vận chuyển 02 viên đạn màu xanh. Tại Kết luận giám định 

số 384/GĐ-PC09 ngày 21/4/2021 của phòng KTHS Công an tỉnh Lâm Đồng, kết 

luận: Hai (02) viên đạn gửi giám định không phải là vũ khí quân dụng (là đạn 

ghém cỡ 12 dùng được cho súng săn, súng trường và một số loại súng bắn đạn 

ghém có cỡ nòng phù hợp). Kết quả tra cứu tiền án, tiền sự của Đồng Nguyễn 

Quốc D, xác định: D chưa  ị xử phạt hành chính cũng như không có tiền án, tiền 

sự liên quan đến hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái 

phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, vũ khí khác có 

tính năng, tác dụng tương tự như súng săn, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ. 

Do đó, hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép 02 viên đạn của Đồng Nguyễn 

Quốc D không cấu thành tội phạm theo quy định tại Điều 306 Bộ luật hình sự 

2015 nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã chuyển hồ sơ và vật chứng 

đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng 

để xử lý theo luật định. 

Ngoài ra, Đồng Nguyễn Quốc D khai nhận số ma túy bị thu giữ và bán 

cho Lê Văn Nh là mua của Phan Long Th. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, 

xác định: ngoài lời khai của D thì không còn chứng cứ, tài liệu nào khác để 

chứng minh Phan Long Th bán ma túy cho D. Đồng thời, Phan Long Th không 

thừa nhận việc bán ma túy cho D. Do vậy, Cơ quan điều tra không xem xét trách 

nhiệm hình sự đối với Phan Long Th là phù hợp. 

Đối với đối tượng tên “H3” là người trực tiếp giao 02 gói ma túy và 02 

viên đạn súng săn cho Đồng Nguyễn Quốc D, do D cung cấp thông tin không 

đầy đủ. Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ nếu có 

căn cứ sẽ xử lý sau. 

Đối với ông Lê Văn H1 (là  ố của Lê Văn Nh), Trần Hưng M ( ạn của 

Nh) và Chu Thiên Kh (người đi cùng với H), quá trình điều tra, xác định ông 

H1, M và Kh không liên quan gì đến hành vi mua  án, tàng trữ trái phép chất ma 
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túy của Nh và H. Do đó, không có cơ sở để xử lý đối với ông Lê Văn H1, Trần 

Hưng M và Chu Thiên Kh.   

[5] Về xử lý vật chứng:  

Tịch thu tiêu hủy tang vật ma túy và tang vật không còn giá trị sử dụng là: 

01 vỏ hộp thuốc lá hiệu 555; 04 gói nylon có mép viền màu đỏ khép kín; 01 vỏ 

loa bằng gỗ 

Sung vào ngân sách nhà nước: Số tiền 2.000.000đ và 01 điện thoại di động 

nhãn hiệu Samsung, màu đen, màn hình cảm ứng, có gắn 02 sim, Sim 1 số: 

0986.466.511, Sim 2 số: 0937.993.622 của Đồng Nguyễn Quốc D; 01 điện thoại di 

động nhãn hiệu Samsung màu trắng, màn hình cảm ứng của Lê Văn Nh. 

Đối với 01 xe gắn máy nhãn hiệu Winner, biển số 49D1-582.78, số khung: 

RLHKC3714KY000619, số máy: KC34E1003178. Do giấy tờ sở hữu xe đứng 

tên ông Hồ Viết C1 nhưng ông C1 khai đã  án xe này từ tháng 01/2021. Anh Hồ 

Viết C khai đã mua lại xe này và cho bị cáo D mượn nhưng không có giấy tờ 

chứng minh anh C là chủ sở hữu của chiếc xe. Vì vậy, giao Cơ quan điều tra tiếp 

tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. 

 [6] Về án phí: Mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH:
  

1. Tuyên bố các bị cáo Đồng Nguyễn Quốc D và Lê Văn Nh phạm tội 

“Mua  án trái phép chất ma túy”; bị cáo Trần Thiên H phạm tội “Tàng trữ trái 

phép chất ma túy”. 

Căn cứ điểm h khoản 3, khoản 5 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Đồng 

Nguyễn Quốc D 17 (mười bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 09/4/2021. Phạt 

bổ sung 10.000.000 (mười triệu) đồng để sung ngân sách nhà nước. 

Căn cứ điểm b, q khoản 2, khoản 5 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Lê Văn Nh 09 

(chín) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 10/4/2021. Phạt bổ sung 5.000.000 (năm 

triệu) đồng để sung ngân sách nhà nước. 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Trần Thiên H 18 (mười tám) tháng 

tù. Thời hạn tù tính từ ngày 09/4/2021. 

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 46; Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 

2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: 

Tịch thu tiêu hủy: 
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- 01 (một) phong bì niêm phong số 382/2021-PC09 có ghi: “Vụ: Đồng 

Nguyễn Quốc D – 1976; HKTT: 22/457 LĐT, P16, Q. GV, TP. HCM; QĐTC: 

146/CSĐT; 12/4/2021; Hoàn mẫu 50,4045g; có đóng dấu hình tròn màu đỏ của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng; có chữ ký ghi họ tên của Mai 

Thế Thắng, Đỗ Trần Thảo Nguyên, Võ Như Thuận. 

- 01 (một) phong bì niêm phong số 382/2021-PC09 có ghi: “Vụ: Đồng 

Nguyễn Quốc D – 1976; HKTT: 22/457 LĐT, P16, Q. GV, TP. HCM; QĐTC: 

146/CSĐT; 12/4/2021; Bao gói; có đóng dấu hình tròn màu đỏ của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng; có chữ ký ghi họ tên của Mai Thế Thắng, 

Đỗ Trần Thảo Nguyên, Võ Như Thuận. 

- 01 (một) phong bì niêm phong số 379/2021-PC09 có ghi: “Vụ: Trần 

Thiên H – 1998; HKTT: 21/24 PT, HT, ĐT, LĐ; QĐTC: 148/CSĐT; 12/4/2021; 

Hoàn mẫu M1 = 0,1417 (g) M2 = 0,3560 (g); có đóng dấu hình tròn màu đỏ của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng; có chữ ký ghi họ tên của Phạm 

Thị Dung, Mai Thế Thắng, Nguyễn Quang Hưng. 

- 01 (một) phong bì niêm phong số 379/2021-PC09 có ghi: “Vụ: Trần 

Thiên H – 1998; HKTT: 21/24 PT, HT, ĐT, LĐ; QĐTC: 148/CSĐT; 12/4/2021; 

Bao gói; có đóng dấu hình tròn màu đỏ của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an 

tỉnh Lâm Đồng; có chữ ký ghi họ tên của Phạm Thị Dung, Mai Thế Thắng, 

Nguyễn Quang Hưng. 

- 01 (một) phong bì niêm phong số 381/2021-PC09 có ghi: “Vụ: Lê Văn 

Nh – 1987; HKTT: Tổ 11 BL, HT, ĐT, Lâm Đồng; QĐTC: 150/CSĐT; 

12/4/2021; Hoàn mẫu M1: 0,1636 g, M2: 1,7229 g; M3: 0,4252 g, M4: 0,4347 

g; có đóng dấu hình tròn màu đỏ của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm 

Đồng; có chữ ký ghi họ tên của Phạm Thị Dung, Nguyễn Tùng Lộc, Mai Thế 

Thắng. 

- 01 (một) phong bì niêm phong số 381/2021-PC09 có ghi: “Vụ: Lê Văn 

Nh – 1987; HKTT: Tổ 11 BL, HT, ĐT, Lâm Đồng; QĐTC: 150/CSĐT; 

12/4/2021; Bao gói; có đóng dấu hình tròn màu đỏ của Phòng Kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh Lâm Đồng; có chữ ký ghi họ tên của Phạm Thị Dung, Nguyễn 

Tùng Lộc, Mai Thế Thắng. 

- 01 (một) vỏ hộp thuốc lá hiệu 555;  

- 04 (bốn) gói nylon có mép viền màu đỏ khép kín;  

- 01 (một) vỏ loa bằng gỗ 

Sung vào ngân sách nhà nước: 
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- Số tiền 2.000.000đ của Đồng Nguyễn Quốc D theo Ủy nhiệm chi ngày 

13/9/2021 do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Lâm 

Đồng nộp tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng. 

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu đen, màn hình cảm 

ứng, số IMEI: 355263/11/130135/9, có gắn 02 sim, Sim 1 số: 0986.466.511, 

Sim 2 số: 0937.993.622, được niêm phong trong 01 (một) phong bì dán giấy 

niêm phong có chữ ký ghi họ tên của Nguyễn Phú K, Đồng Nguyễn Quốc D, Lê 

Văn Nh, có đóng dấu tròn màu đỏ của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng; 

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu trắng, màn hình 

cảm ứng, được niêm phong trong 01 (một) phong bì dán giấy niêm phong có 

chữ ký ghi họ tên của Nguyễn Phú K, Trần Thiên H, Lê Văn Nh, có đóng dấu 

hình tròn màu đỏ của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng. 

Giao cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định pháp 

luật đối với 01 (một) xe gắn máy nhãn hiệu Winner, biển số 49D1-582.78, số 

khung: RLHKC3714KY000619, số máy: KC34E1003178. 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 15/9/2021). 

3. Về án phí: Căn cứ Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Uỷ  an Thường vụ Quốc hội: Buộc mỗi bị cáo Đồng Nguyễn Quốc D; Lê Văn 

Nh; Trần Thiên H phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, các bị cáo; người có quyền lợi 

liên quan có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm./. 

Nơi nhận:  

- VKSND tỉnh Lâm Đồng (01); 

- VKSNDCC tại Tp HCM (01); 

- Vụ GĐKT I – TANDTC (01); 

- Cơ quan CSĐT CA tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Cơ quan THAHS CA tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Phòng PV 27 CA tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Sở tư pháp tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Trại tạm giam (03); 

- Bị cáo (03); 

- Người liên quan (02); 

- Luật sư (01); 

- Phòng kiểm tra nghiệp vụ (06); 

- Hồ sơ THAHS (06); 

- Lưu Tòa Hình sự (04). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Duy Hoài 

 

 

 


